
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 167, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PHENIKAA

0109522131

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ loại nhà nước cấm )

2011(Chính)

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

5. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

8. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

12. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

13. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất (không hoạt 
động tại trụ sở); - Gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị chuyên 
dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành 
cấp thải nước công nghiệp (không chịu áp lực-trừ tái chế phế 
thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc)

2829

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PHENIKAA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHENIKAA CHEMICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHENIKAA CHEMICAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433685828 
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (Trừ loại nhà nước cấm )  - Bán 
buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn hạt nhựa, sản 
phẩm từ nhựa; - Bán buôn cao su; - Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại.

4669

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng
chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: buôn bán vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033081001500
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5 cụm 2, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 5 cụm 2, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ANH TUẤN Nam

12/09/1981 Kinh Việt Nam

08/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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